	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 2375/QĐ-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2007 HẾT HIỆU LỰC
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DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2007 HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Tổng số: 158 văn bản

		TT

		Tên văn bản

		Lý do hết hiệu lực



		CHỈ THỊ



		1. 

		Chỉ thị số 37/CT ngày 08/11/1988 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc quản lý in, phân phối bằng tốt nghiệp phổ thông, sư phạm, bổ túc văn hoá

		Quyết định số 7176/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2007 ban hành Quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo



		2. 

		Chỉ thị số 10/CT-GD&ĐT ngày 30/6/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giáo dục phòng chống AIDS và các tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục và Đào tạo

		Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục



		3. 

		Chỉ thị số 28/1998/CT-BGD&ĐT ngày 18/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động hè năm 1998 cho học sinh các trường phổ thông

		Chỉ áp dụng trong năm 1998



		4. 

		Chỉ thị số 29/1998/CT-BGD&ĐT ngày 18/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý hè 1998

		Chỉ áp dụng trong năm 1998



		5. 

		Chỉ thị số 43/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 1998-1999 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên

		Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng cho năm học 1998 - 1999



		6. 

		Chỉ thị số 47/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lấy ý kiến trong toàn ngành giáo dục về Luật Giáo dục

		Luật giáo dục đã đ​ược ban hành



		7. 

		Chỉ thị số 25/2001/CT-BGD&ĐT ngày 03/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về các biện pháp tăng cường công tác giáo dục quốc phòng ở các cơ sở thuộc ngành trong tình hình mới

		Chỉ thị số 57/2007/CT-BGD ĐT ngày 04/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong ngành giáo dục



		8. 

		Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT ngày 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2001-2005

		Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012



		9. 

		Chỉ thị số 36/2001/CT-BGD&ĐT ngày 10/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong học sinh, sinh viên và cán bộ, viên chức ngành giáo dục và đào tạo

		Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDĐT ngày 02/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục



		10. 

		Chỉ thị số 11/2005/CT-BGD&ĐT ngày 04/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi và tuyển sinh

		Hết hiệu lực do chỉ có hiệu lực trong năm 2005



		11. 

		Chỉ thị số 22/2005/CT-BGD&ĐT ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ toàn ngành trong năm học 2005-2006.

		Văn bản chỉ áp dụng trong năm học 2005-2006



		12. 

		Chỉ thị số 32/2006/CT-BGDĐT ngày 01/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các trường, khoa sư phạm trong năm học 2006-2007

		Văn bản chỉ áp dụng trong năm học 2006-2007



		13. 

		Chỉ thị số 42/2006/CT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục trung cấp chuyên nghiệp trong năm học 2006-2007

		Chỉ áp dụng cho năm học 2006-2007



		14. 

		Chỉ thị số 49/2006/CT-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học trong năm 2006-2007

		Hết hiệu lực do chỉ có hiệu lực trong năm 2006-2007



		15. 

		Chỉ thị số 39/2007/CT-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX, GDCN và các trường, khoa sư phạm trong năm học 2007-2008

		Văn bản chỉ áp dụng trong năm học 2007-2008



		16. 

		Chỉ thị số 53/2007/CT-BGDĐT ngày 07/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học trong năm học 2007-2008

		Hết hiệu lực do chỉ có hiệu lực trong năm 2007-2008



		THÔNG TƯ



		1. 

		Thông tư​ số 21/TTLB ngày 22/7/1986 của liên Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng cục Dạy nghề, Uỷ ban Bảo vệ Bà mẹ và trẻ em hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo ​ưu tú

		Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú



		2. 

		Thông tư​ số 27/TT ngày 10/12/1987 của Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề về việc chuyển tiếp nghiên cứu sinh

		Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh sau đại học



		3. 

		Thông tư​ số 07/TT ngày 18/5/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mẫu, về việc cấp phát và quản lý bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở, Giấy chứng nhận hết cấp I phổ thông cơ sở và giấy chứng nhận học sinh giỏi

		Quyết định số 7176/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2007 ban hành Quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;  Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và Mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;   Quyết định số 25/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và Mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông   Các quy định về giấy chứng nhận học sinh giỏi vẫn còn hiệu lực



		4. 

		Thông tư​ số 15/TT ngày 02/7/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ tại chức

		Quyết định 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoat động của trung tâm ngoại ngữ tin học



		5. 

		Thông tư​ số 8/TT ngày 13/5/1992 của Bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn về việc làm và sử dụng đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và hệ đào tạo tại chức

		Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học 



		6. 

		Thông tư số 27/TT-LB ngày 07/12/1992 Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về định mức biên chế ngành giáo dục

		Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập



		7. 

		Thông tư​ số 3/TT-BGD&ĐT ngày 3/4/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về công tác làm đề thi hết cấp I, thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở, thi tuyển vào cấp II phổ thông cơ sở, vào phổ thông trung học và các vòng thi sơ khảo học sinh giỏi phổ thông

		Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông;   Quyết định số 52/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi 



		8. 

		Thông tư​ số 01/TT-GD&ĐT ngày 03/01/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tin học ứng dụng

		Quyết định 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoat động của trung tâm ngoại ngữ tin học.



		9. 

		Thông tư​ số 03/TT ngày 20/04/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành Nghị định số 90/CP ngày 24/11/1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước CHXHCN Việt Nam

		Luật Giáo dục



		10. 

		Thông tư​ số 13/TT/GD&ĐT ngày 12/9/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục tiểu học theo quy chế ban hành tại Quyết định 478/QĐ ngày 11/3/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra giáo dục và đào tạo

		Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo



		11. 

		Thông tư​ số 20/GD-ĐT ngày 11/11/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn mở và quản lý các lớp đào tạo không tập trung ở bậc đại học và THCN theo Nghị định 90/CP ngày 24/11/1993 của Chính phủ

		Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học



		12. 

		Thông tư​ số 04/GD&ĐT ngày 25/02/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 90/CP ngày 24/11/1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

		Luật giáo dục



		13. 

		Thông tư​ số 11/GD-ĐT ngày 01/8/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2464/GD&ĐT ngày 01/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mục tiêu đào tạo, kế hoạch đào tạo và chương trình các môn học áp dụng tạm thời cho các trường dự bị đại học dân tộc

		Quyết định số 24/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Đề cương chi tiết 11 môn học hệ dự bị đại học



		14. 

		Thông tư​ số 12/TT-GD&ĐT ngày 04/8/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc học trung học phổ thông

		Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo



		15. 

		Thông tư​ số 13/GD&ĐT ngày 04/8/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn hoạt động thanh tra bậc học mầm non

		Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo



		16. 

		Thông tư​ số 16/TT ngày 14/8/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện bản quy định về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

		Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú



		17. 

		Thông tư số 25/1997/TT-BGD&ĐT ngày 31/12/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, thực hiện trong ngành Giáo dục - Đào tạo 

		Quyết định số 47/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo



		18. 

		Thông tư​ số 04/1998/TT-BGD&ĐT ngày 19/01/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục th​ường xuyên quận, huyện

		Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoat động của trung tâm giáo dục thường xuyên.



		19. 

		Thông tư​ số 05/1998/TT-BGD&ĐT ngày 19/01/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả học tập và hạnh kiểm đối với học viên trong trường bổ túc văn hoá và trung tâm giáo dục th​ường xuyên

		Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/07 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông



		20. 

		Thông tư​ số 06/1998/TT-BGD&ĐT ngày 24/02/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ​ưu tú lần thứ 6

		Thông tư​ số 07/2000/TT-BGD&ĐT ngày 17/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ​ưu tú lần thứ 7



		21. 

		Thông tư​ số 11/1998/TT-BGD&ĐT ngày 12/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1998-2000 cho giáo viên mầm non

		Đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1998-2000



		22. 

		Thông tư​ số 25/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở

		Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		23. 

		Thông tư​ số 20/2002/TT-BGD&ĐT ngày 12/4/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục

		Các quy định về cấp bản sao hết hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ



		24. 

		Thông tư​ số 07/2006/TT-BGDĐT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ​ưu tú

		Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú



		THÔNG TƯ LIÊN TỊCH



		1. 

		Thông tư​ liên Bộ số 03/TTLB ngày 27/02/1996 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tài chính hướng dẫn thực hiện việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

		Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo



		2. 

		Thông tư​ liên tịch số 18/1999/TTLT-BGDĐT-BTCCBCP ngày 5/5/1999 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức, Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện nội dung thi tuyển công chức vào ngạch giáo viên dạy ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

		Quyết định số 62/0007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên



		3. 

		Thông tư​ liên tịch số 04/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-UBDT&MN ngày 26/02/2001 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc miền núi hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển

		Thông tư liên tịch 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân



		4. 

		Thông tư​ liên tịch số 24/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP ngày 24/4/2002 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc xét tuyển dụng công chức giáo viên phổ thông, mầm non.

		Quyết định số 62/0007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên



		5. 

		Thông tư​ liên tịch số 21/2004/TTLT/ BGD&ĐT-BNV ngày 23/7/2004 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương

		Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 cña liªn tÞch Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Néi vô hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở giáo dục và đào tạo thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, phòng giáo dục đào tạo thuộc uỷ ban nhân dân cấp huyện



		NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH



		1. 

		Nghị quyết liên tịch số 32/1998/NQ-BGD&ĐT-TWĐ ngày 29/5/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tăng cư​ờng công tác giáo dục thanh thiếu niên và xây dựng đoàn, hội, đội trong trường học trong giai đoạn 1998-2002

		Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN ngày 28/3/2008 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh sinh viên và và xây dựng tổ chức đoàn, hội, đội trong nhà trường giai đoạn 2008-2012



		2. 

		Nghị quyết liên tịch số 10/2003/QĐ-BGD&ĐT -TWĐ ngày 17/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ​ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tăng cư​ờng công tác học sinh, sinh viên và xây dựng Đoàn, Hội, Đội trong trường học giai đoạn 2003-2007. 

		Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN ngày 28 tháng 3 năm 2008 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh sinh viên và và xây dựng tổ chức đoàn, hội, đội trong nhà trường giai đoạn 2008-2012



		QUYẾT ĐỊNH



		1. 

		Quyết định số 1167/QĐ ngày 17/12/1987 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành bản Quy chế kiểm tra, thi và xét lên lớp cho các trường trung học sư phạm cấp I

		Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy



		2. 

		Quyết định số 108/QĐ ngày 10/8/1989 của Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề về việc ban hành “Quy định về phân loại và xếp hạng sinh viên các trường đại học và cao đẳng”

		Quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy



		3. 

		Quyết định số 329/QĐ ngày 31/3/1990 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc ban hành Quy định về mục tiêu và kế hoạch đào tạo của trường phổ thông trung học

		Quyết định số 16/2006/ QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông



		4. 

		Quyết định số 378/QĐ ngày 04/3/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề”

		Các quy định đối với giáo viên trung học chuyên nghiệp hết hiệu lực bởi Quyết định số 01/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 



		5. 

		Quyết định số 2676/QĐ-TCCB ngày 03/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo 

		Quyết định số 81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo



		6. 

		Quyết định số 478/QĐ ngày 11/3/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra giáo dục và đào tạo

		Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục



		7. 

		Quyết định số 278/QĐ ngày 21/02/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Điều lệ hội cha mẹ học sinh”

		Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh



		8. 

		Quyết định số 1584/GD-ĐT ngày 27/07/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo”

		Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy



		9. 

		Quyết định số 2957/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/10/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mục tiêu, kế hoạch giáo dục tiểu học

		Quyết định số 16/2006/ QĐ-BGDDT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông



		10. 

		Quyết định số 1708/QĐ-GD&ĐT ngày 19/5/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

		Quyết định 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”



		11. 

		Quyết định số 3919/GD-ĐT ngày 12/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung đề thi trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp từ năm 1996

		Quyết định số 32/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về việc làm đề thi dùng chung trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng



		12. 

		Quyết định số 503/GD-ĐT ngày 02/02/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi và bổ sung Quyết định số 3919/GD-ĐT ngày 12/10/1995 về nội dung đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

		Quyết định số 32/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về việc làm đề thi dùng chung trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng



		13. 

		Quyết định số 2080/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/5/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn học Pháp luật dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề

		Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình môn giáo dục pháp luật trung cấp chuyên nghiệp



		14. 

		Quyết định số 2590/QĐ-GD&ĐT ngày 14/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

		Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;


Thông tư số 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/3/2009 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú



		15. 

		Quyết định số 4124/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/12/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “tiêu chuẩn Hiệu trưởng trường đại học”

		Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học 



		16. 

		Quyết định số 2054/QĐ-GD&ĐT ngày 17/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xét tặng huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục” ban hành kèm theo Quyết định số 1708/GD&ĐT ngày 19/5/1995 

		Quyết định 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”



		17. 

		Quyết định số 15/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở”

		Quyết định số 15/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở



		18. 

		Quyết định số 07/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/2/1998 ban hành Điều lệ “Giải bóng đá sinh viên toàn quốc - tranh giải cúp Pepsi lần thứ I”

		Văn bản áp dụng cho giải bóng đá sinh viên toàn quốc - tranh giải cúp Pepsi lần thứ I



		19. 

		Quyết định số 08/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban tổ chức giải bóng đá sing viên toàn quốc - tranh giải cúp Pepsi lần thứ I

		Văn bản áp dụng cho giải bóng đá sinh viên toàn quốc - tranh giải cúp Pepsi lần thứ I



		20. 

		Quyết định số 09/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức liên hoan tiếng hát giáo viên mầm non toàn quốc

		Văn bản áp dụng năm 1998



		21. 

		Quyết định số 10/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Kế hoạch và Chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1998-2000 cho giáo viên mầm non”

		Văn bản áp dụng giai đoạn 1998-2000



		22. 

		Quyết định số 13/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách năm 1998 cho các đơn vị trực thuộc Bộ

		Văn bản áp dụng năm 1998



		23. 

		Quyết định số 14/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bổ sung cho quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

		Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy



		24. 

		Quyết định số 15/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở

		Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		25. 

		Quyết định số 16/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi văn hoá - thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc

		Văn bản áp dụng năm 1998



		26. 

		Quyết định số 17/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông

		Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông



		27. 

		Quyết định số 19/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ thi đấu thể thao học sinh phổ thông toàn quốc

		Văn bản áp dụng năm 1998



		28. 

		Quyết định số 20/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức thanh tra các kỳ thi



		29. 

		Quyết định số 26/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học

		Khoản 1 Điều 31 Luật giáo dục



		30. 

		Quyết định số 27/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh và trường phổ thông trung học, trung học chuyên ban 

		Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông



		31. 

		Quyết định số 33/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ giải cầu lông

		Văn bản áp dụng năm 1998



		32. 

		Quyết định số 37/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/6/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu đào tạo tại chức (ngoài ngân sách) năm 1998

		Văn bản áp dụng năm 1998



		33. 

		Quyết định số 44/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về làm đề thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và bổ túc trung học

		Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		34. 

		Quyết định số 48/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng các môn Đạo đức, Tự nhiên- Xã hội, Kỹ thuật, Hát nhạc, Mỹ thuật, Thể dục và Sức khoẻ lớp 1

		Quyết định số 16/2006/ QĐ-BGDDT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông



		35. 

		Quyết định số 49/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng các môn Đạo đức, Tự nhiên- Xã hội, Kỹ thuật, Hát nhạc, Mỹ thuật, Thể dục và Sức khoẻ lớp 2

		Quyết định số 16/2006/ QĐ-BGDDT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông



		36. 

		Quyết định số 50/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng các môn Đạo đức, Tự nhiên - Xã hội, Kỹ thuật, Hát nhạc, Mỹ thuật, Thể dục và Sức khoẻ lớp 3

		Quyết định số 16/2006/ QĐ-BGDDT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông



		37. 

		Quyết định số 51/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng các môn Đạo đức, Tự nhiên- Xã hội, Kỹ thuật, Hát nhạc, Mỹ thuật, Thể dục và Sức khoẻ lớp 4

		Quyết định số 16/2006/ QĐ-BGDDT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông



		38. 

		Quyết định số 52/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng các môn Đạo đức, Tự nhiên- Xã hội, Kỹ thuật, Hát nhạc, Mỹ thuật, Thể dục và Sức khoẻ lớp 5

		Quyết định số 16/2006/ QĐ-BGDDT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông



		39. 

		Quyết định số 59/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/9/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ giải bóng bàn năm 1998

		Văn bản áp dụng năm 1998



		40. 

		Quyết định số 62/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung điểm e điều 1 của Quyết định số 2138/GD-ĐT ngày 28/6/1997 về quy chế đào tạo bồi dưỡng sau đại học

		Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh sau đại học



		41. 

		Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi học sinh giỏi lớp 12 phổ thông trung học

		Quyết định số 52/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi



		42. 

		Quyết định số 03/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định sử dụng quỹ nâng cao chất lượng thuộc dự án giáo dục đại học

		Dự án giáo dục đại học đã kết thúc



		43. 

		Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”. 

		Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông



		44. 

		Quyết định số 09/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình cao đẳng sư phạm Nhà trẻ mẫu giáo (phần chuyên ngành)

		Quyết định số 16/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/07 cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non thuộc khối ngành sư phạm



		45. 

		Quyết định số 19/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong “Quy định về làm đề thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban, Bổ túc trung học” ban hành kèm theo Quyết định số 44/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		46. 

		Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 phổ thông trung học ban hành theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 52/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi



		47. 

		Quyết định số 01/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về làm đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông

		Quyết định số 52/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi



		48. 

		 Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng

		Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh cấp trung học phổ thông; Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp; Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh trình độ đại học, cao đẳng



		49. 

		Quyết định số 22/2000/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.

		Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học



		50. 

		Quyết định số 24/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp

		Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp



		51. 

		Quyết định số 25/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

		Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp 



		52. 

		Quyết định số 27/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non

		Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Điều lệ trường mầm non”



		53. 

		Quyết định số 28/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/7/2000 về việc ban hành quy định về nội dung học tập bậc trung học

		Quyết định số 16/2006/ QĐ-BGDDT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông



		54. 

		Quyết định số 31/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 22/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tạm thời về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2000”

		Văn bản áp dụng trong năm 2000



		55. 

		Quyết định số 39/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1584/GD-ĐT ngày 27/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 42/2007/BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy



		56. 

		Quyết định số 42/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh phân phối chương trình môn Văn - Tiếng Việt và môn Toán bổ túc trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 3004/GD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông



		57. 

		Quyết định số 01/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đối với hình thức vừa học, vừa làm (hệ tại chức cũ) thuộc phương thức giáo dục không chính quy

		Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đao tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học 



		58. 

		 Quyết định số 03/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/2/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng

		Quyết định số 82/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên



		59. 

		Quyết định số 28/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu chứng chỉ giáo dục quốc phòng cấp cho học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng theo Quyết định số 46/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/10/2000

		Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân



		60. 

		Quyết định số 31/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thí điểm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ

		Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ



		61. 

		Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập

		Các quy định đối với cơ sở giáo dục mầm non tư thục, trung cấp chuyên nghiệp tư thục, cao đẳng tư thục được thay thế bởi Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;


Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng; 


Thông tư số 35/2009/TT-BGDĐT ngày 03/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp loại hình tư thục



		62. 

		Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế “công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia” giai đoạn 2002-2005

		Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia”



		63. 

		Quyết định số 04/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường trung học phổ thông”

		Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông



		64. 

		Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông 

		Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		65. 

		Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông

		Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		66. 

		Quyết định số 26/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/05/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ thi đấu giải bóng bàn học sinh phổ thông toàn quốc

		Văn bản áp dụng năm 2002



		67. 

		Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

		Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy



		68. 

		Quyết định số 40/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế môn học giáo dục quốc phòng

		Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn giáo dục quốc phòng - an ninh



		69. 

		Quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

		Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy



		70. 

		Quyết định số 46/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi điều 49 của Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		71. 

		Quyết định số 49/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học

		Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học



		72. 

		Quyết định số 52/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 26/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học

		Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ



		73. 

		Quyết định số 03/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của cơ quan Bộ

		Quyết định số 47/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo



		74. 

		Quyết định số 04/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi một số điều trong quy định về làm đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT ban hành theo Quyết định số 01/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2000

		Quyết định số 52/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi



		75. 

		Quyết định số 09/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc - Cúp MILO

		Văn bản áp dụng năm 2003



		76. 

		Quyết định số 12/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 

		Thông tư​ số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục dạy học tối thiểu cấp tiểu học



		77. 

		Quyết định số 21/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy



		78. 

		Quyết định số 48/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định mức chất l​ượng tối thiểu của các trường, điểm trường và lớp học ở tiểu học (thí điểm)

		Quyết định số 55/2007/ QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học



		79. 

		Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng

		Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng



		80. 

		Quyết định số 50/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn Tiếng Anh và tin học ở bậc tiểu học dùng làm tài liệu giảng dạy môn tự chọn ở các trường tiểu học

		Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông



		81. 

		Quyết định số 58/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt đề án dạy tin học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường phổ thông giai đoạn 2004-2006

		Chỉ áp dụng giai đoạn 2004-2006



		82. 

		Quyết định số 03/2004/QĐ- BGD&ĐT ngày 23/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3

		Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học



		83. 

		Quyết định số 12/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/4/2002 và được sửa đổi tại Quyết định số 46/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		84. 

		Quyết định số 13/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		85. 

		Quyết định số 14/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III (2004-2007) cho giáo viên trung học cơ sở

		Văn bản dụng cho giai đoạn 2004-2007



		86. 

		Quyết định số 19/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng th​ường xuyên cho giáo viên trung học phổ thông chu kỳ III 2004-2007

		Văn bản dụng cho giai đoạn 2004-2007



		87. 

		Quyết định số 30/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thư​ờng xuyên cho giáo viên mầm non chu kỳ II (2004-2007)

		Văn bản dụng cho giai đoạn 2004-2007



		88. 

		Quyết định số 32/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận phòng học bộ môn trường trung học đạt chuẩn quốc gia

		Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về phòng học bộ môn



		89. 

		Quyết định số 06/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2002 và Quyết định số 13/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông  



		90. 

		Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

		Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy



		91. 

		Quyết định số 15/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 

		Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học



		92. 

		Quyết định số 18/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/5/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung chương trình bồi dưỡng th​ường xuyên chu kỳ 2005-2007 cho giáo viên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

		Văn bản áp dụng cho giai đoạn 2005-2007



		93. 

		Quyết định số 21/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tuyển sinh vào trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

		Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông



		94. 

		Quyết định số 23/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2005-2006 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục th​ường xuyên, trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm.

		Văn bản áp dụng cho năm học 2005-2006



		95. 

		Quyết định số 25/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2001/QĐ-BDG&ĐT, ngày 26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia”



		96. 

		Quyết định số 04/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/01/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998; Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998; Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/1999; Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2001; Quyết định số 05/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2004; Quyết định số 05/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 52/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi



		97. 

		Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy



		98. 

		Quyết định số 15/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

		Quyết định số 18/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục



		99. 

		Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu lớp 5

		Quyết định số 38/2006/ QĐ-BGDDT ngày 07/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5



		100. 

		Quyết định số 18/2006/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực các môn văn hoá

		Quyết định số 52/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi



		101. 

		Quyết định số 19/2006/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2002 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 13/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 4 năm 2004, Quyết định số 06/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		102. 

		Quyết định số 20/2006/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2002 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 46/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2002, Quyết định số 12/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		103. 

		Quyết định số 31/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2006-2007 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm

		Văn bản áp dụng trong năm học 2006-2007



		104. 

		Quyết định số 38/2006/QĐ-BGDĐT ngày 7/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5

		Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học



		105. 

		Quyết định số 04/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/02/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/02/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

		Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy



		106. 

		Quyết định số 05/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/07 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

		Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học



		107. 

		Quyết định số 11/2007/QĐ-BGDĐT ngày 27/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2002 và được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 13/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/4/2004, Quyết định số 06/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/2/2005, Quyết định số 19/2006/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		108. 

		Quyết định số 12/2007/QĐ-BGDĐT ngày 27/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 và được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 46/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/ 11/2002, Quyết định số 12/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/4/2004, Quyết định số 20/2006/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		109. 

		Quyết định số 34/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2002 và được sửa đổi bổ sung tại các Quyết định số 13/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/4/2004, Quyết định số 06/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/02/2005, Quyết định số 19/2006/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2006, Quyết định số 11/2007/QĐ-BGDĐT ngày 27/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		110. 

		Quyết định số 35/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 và được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 46/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2002, Quyết định số 12/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/4/2004, Quyết định số 20/2006/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2006, Quyết định số 12/2007/QĐ-BGDĐT ngày 27/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông



		111. 

		Quyết định số 38/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

		Văn bản chỉ áp dụng trong năm học 2007-2008
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